
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 17 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 
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Câu 1: Đọc lại truyện Ngu Công xã Trịnh Tường và cho biết khách đến xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì điều gì? 

A. Ngỡ ngàng vì sự phát triển kinh tế của người dân xã Trịnh Tường. 

B. Ngỡ ngàng vì thấy một dòng mương ngoằn nghoèo, vắt ngang những đồi cao. 

C. Ngỡ ngàng vì sự nhiệt tình và hiếu khách của người dân nơi đây. 

D. Ngỡ ngàng vì những phong tục tập quán vô cùng đặc sắc của người dân nơi đây 

Câu 2: Ý nghĩa của những bài Ca dao về lao động sản xuất? 

A. Nghề nông là nghề vô cùng vất vả, chúng ta nên suy nghĩ thấu đáo trong việc lựa  chọn nghề nghiệp cho 

mình. 

B. Lao động vất vả trên ruộng đồng của những người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho 

mọi người. 

C. Kể lại quá trình vất vả và nhọc nhằn để người nông dân làm ra hạt gạo. 

D. Cho thấy thời tiết và sức lao động có vai trò quan trọng như thế nào trong việc làm ra hạt gạo 

Câu 3: Tiếng nào dưới đây có âm đệm ở phần vần? 

A. Thái 

B. Loan 

C. Minh 

D. Trung 

Câu 4: Tiếng nào dưới đây không có âm đệm và âm chính ở phần vần? 

A. Thu 

B. Yến 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai 

Câu 5: Các từ trong mỗi nhóm dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào? 



 

 

 

 

A B 

1. chân núi, chân bàn, chân kiềng a. Đó là những từ đồng nghĩa 

2. chết, hi sinh, bỏ mạng b. Đó là những từ đồng âm 

3. Cá cờ, bàn cờ, lá cờ c. Đó là những từ nhiều nghĩa 

Câu 6: Đọc các nhận định sau và cho biết,nhận định nào đúng, nhận định nào sai? 

a. Câu hỏi: Kết thúc câu bằng dấu hỏi; thường đi kèm các từ hãy, đừng, chớ,….. 

b. Câu kể: Kết thúc câu bằng dấu chấm than. 

c. Câu cầu khiến: Kết thúc câu bằng dấu chấm than, dấu chấm; thường đi kèm các từ hãy, chớ, đừng, mời, 

nhờ, yêu cầu,… 

d. Câu cảm thán: Kết thúc câu bằng dấu chấm than; thường đi kèm các từ ôi, a, ôi chao, trời, trời ơi,…  

Câu 7: Gạch chân dưới các chủ ngữ trong các câu sau 

a. Trong lớp học, các bạn nhỏ đang nghiêm túc làm bài kiểm tra. 

b. Mưa rơi lộp độp 

Câu 8: Gạch chân dưới các vị ngữ trong các câu sau 

a. Buổi chiều, Lan cùng với Hoa đi thăm cô giáo cũ. 

b. Trên cành cây, lũ chim đang hót líu lo. 

Câu 9: Hoàng hôn là từ láy. Đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 10: Hoàn thành đơn xin học theo mẫu dưới đây: 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

1. Khách đến xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì thấy một dòng mương 

ngoằn nghoèo, vắt ngang những đồi cao. 

Đáp án đúng: B. 

2. Ý nghĩa của những bài Ca dao về lao động sản xuất: 

Lao động vất vả trên ruộng đồng của những người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi 

người. 

Đáp án đúng: B. 

3. Tiếng có âm đệm ở phần vần đó là: Loan 

Đáp án đúng: B. 

4. Trong mỗi vần thì không thể thiếu được âm chính.Hai tiếng Thu và Yến đều có âm chính là u và Yê 

Hai tiếng này đều có âm chính và đều không có âm chính 

Đáp án đúng: D. 

5. 

- chân núi, chân bàn, chân kiềng là những từ nhiều nghĩa vì chúng đều có chung nghĩa gốc là chỉ bộ phận 

cuối cùng tiếp xúc với mặt đất 

- chết, hi sinh, bỏ mạng là những từ đồng nghĩa vì chúng đều chỉ việc một người, con vật không còn sống 

trên đời nữa, tuy nhiên chúng lại mang những sắc thái, thái độ khác nhau. 

- Cá cờ, bàn cờ, lá cờ là những từ đồng âm vì chúng có âm đọc giống nhau nhưng nghĩa lại hoàn toàn khác 

nhau 

Đáp án đúng: 1-> c, 2 -> a, 3 -> b 

6. 

- Các nhận định đúng là: 

c. Câu cầu khiến: Kết thúc câu bằng dấu chấm than, dấu chấm; thường đi kèm các từ hãy, chớ, đừng, mời, 

nhờ, yêu cầu,… 

d. Câu cảm thán: Kết thúc câu bằng dấu chấm than; thường đi kèm các từ ôi, a, ôi chao, trời, trời ơi,…. 

- Nhận định sai: 

a. Câu hỏi: Kết thúc câu bằng dấu hỏi; thường đi kèm các từ hãy, đừng, chớ,….. 

b. Câu kể: Kết thúc câu bằng dấu chấm than. 



 

 

 

 

Sửa lại như sau: 

a. Câu hỏi: Kết thúc câu bằng dấu hỏi; thường đi kèm các từ ai, gì, nào, sao,….. 

b. Câu kể: Kết thúc câu bằng dấu chấm. 

7. 

a. Trong lớp học, các bạn nhỏ đang nghiêm túc làm bài kiểm tra. 

b. Mưa rơi lộp độp 

8. 

a. Buổi chiều, Lan cùng với Hoa đi thăm cô giáo cũ. 

b. Trên cành cây, lũ chim đang hót líu lo. 

9. 

Hoàng hôn là từ ghép 

Đáp án đúng: B. 

10. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2018 

  

ĐƠN XIN HỌC 

  

Kính gửi Thầy (Cô) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Sào Nam 

Em tên là: Nguyễn Ngọc Yến 

Nam, nữ: Nữ 

Sinh ngày: 20 – 11 – 2007 

Tại: Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ thường trú: 51/25/11 Nguyễn Trãi – Phường 2 – Quận 5 

Đã hoàn thành chương trình Tiểu học 

Tại Trường Tiểu học: Bàu Sen 



 

 

 

 

Nay em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở Phan Sào Nam xét cho em được vào lớp 6 của 

Trường. 

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà Trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt. 

Em xin trân trọng cảm ơn! 

Ý kiến của cha mẹ học sinh 

Chúng tôi trân trọng đề nghị nhà 

trường chấp nhận đơn xin học của 

con em chúng tôi 

Xin chân thành cảm ơn! 

Kí tên 

Hậu 

Nguyễn Văn Hậu   

Người làm đơn 

Yến 

Nguyễn Ngọc Yến 

 


